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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:          /TB-MTTQ-BTT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày         tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO SỐ 05 
V/v ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc  

bị thiệt hại do bão lũ  

--- 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Đồng Nai vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ khắc hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi). Từ ngày 17/9/2024 

đến ngày 18/9/2024 đã có thêm 177 đơn vị, cá nhân đóng góp: 10.306.514.909 đồng 

(Mười tỷ ba trăm lẻ sáu triệu, năm trăm mười bốn ngàn chín trăm lẻ chín đồng), nâng 

tổng số đến nay là 2.925 đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là: 22.425.578.526 đồng 

(Hai mươi hai tỷ bốn trăm hai mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi tám ngàn năm trăm 

hai mươi sáu đồng). 
  

STT NGÀY TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN SỐ TIỀN 

1 17/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

2 17/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

3 17/09/2024 DANG THI HO HIEP 500.000 

4 17/09/2024 LAM THI NGOC BICH 500.000 

5 17/09/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

6 17/09/2024 LAN THI THU 2.000.000 

7 17/09/2024 NGUYEN THI HANH 300.000 

8 17/09/2024 
GĐ ÔNG PHAM DINH CAU - TỔ 15, KP 6, 

P.LONG BINH 
500.000 

9 17/09/2024 HOANG THI HUAN TOAN 300.000 

10 17/09/2024 NGUYEN THI THANH HIEN 100.000 

11 17/09/2024 TRAN THI MY LINH 100.000 

12 17/09/2024 HOANG NGOC HAI 300.000 

13 17/09/2024 NGUYEN THI HUONG 300.000 

14 17/09/2024 DANG NGOC HOA 500.000 

15 17/09/2024 MAI HONG PHO 1.000.000 

16 17/09/2024 LE THI HONG HANH 1.000.000 

17 17/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 
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18 17/09/2024 DOAN VAN TRONG 2.000.000 

19 17/09/2024 HO THI MY DUYEN 100.000 

20 17/09/2024 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN TÂN MAI 48.450.000 

21 17/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

22 17/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

23 17/09/2024 TRAN THI LIEN 200.000 

24 17/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

25 17/09/2024 Ủy ban Đoàn kết Công giáo huyện Thống Nhất 2.000.000 

26 17/09/2024 Ông Dinh Xuan Hai - KP.Long Đức 2 500.000 

27 17/09/2024 NGUYEN THI SAU TAM 100.000 

28 17/09/2024 PHAM THI KIM NGA 9.700.000 

29 17/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

30 17/09/2024 DANH TUAN LINH 100.000 

31 17/09/2024 
VC, NLĐ Trunh tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện 

tỉnh Đồng Nai 
10.770.000 

32 17/09/2024 MAI VAN XUYEN 200.000 

33 17/09/2024 
CBCN Phòng Quản lý sản xuất PC1 Công ty Vmep 

phía Nam 
3.660.000 

34 17/09/2024 CBNV Ngân hàng TMCP Nam Á Cụm Đồng Nai 20.000.000 

35 17/09/2024 
TTNN Truong Anh Thien (NGUYEN DINH THANH 

TRUONG) 
5.000.000 

36 17/09/2024 
LE DINH MINH 120-6-23, Tổ 18, KP 3, p.Trảng 

Dài, tp.Biên Hoà 
300.000 

37 17/09/2024 HO VAN RI 300.000 

38 17/09/2024 TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA 1.000.000.000 

39 17/09/2024 TÒA GIÁM MỤC XUÂN LỘC 500.000.000 

40 17/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

41 17/09/2024 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 50.000.000 

42 17/09/2024 HỘI VIÊN HIỆP HỘI DU LỊCH TỈNH ĐỒNG NAI 18.020.000 

43 17/09/2024 DUNG HANH 200.000 

44 17/09/2024 TRƯỜNG THCS VÀ THPT SUỐI NHO 50.265.000 

45 17/09/2024 LE MO HO THOA 100.000 

46 17/09/2024 HO THI NHU NGOC 200.000 

47 17/09/2024 Công ty Thep Viet Thanh 3.000.000 

48 17/09/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 
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49 17/09/2024 NGO DINH HOANG 500.000 

50 17/09/2024 HUYNH VO MONG THU 100.000 

51 17/09/2024 CÔNG TY TNHH SEGIS VIỆT NAM 10.000.000 

52 17/09/2024 
CĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - CN 

Đồng Nai 
10.000.000 

53 17/09/2024 CÔNG TY TNHH GO TRUONG HAI MINH 1.000.000 

54 17/09/2024 Công ty CP Sách & Thiết bị trường học Đồng Nai  5.200.000 

55 17/09/2024 LE THI THUY 100.000 

56 17/09/2024 CÔNG TY TNHH ZIEHL-ABEGG VIỆT NAM 50.000.000 

57 17/09/2024 Tập thể CBNV GV-HS Trường THPT Xuân Lộc 84.500.000 

58 17/09/2024 BIDV DONG DONG NAI 40.000.000 

59 17/09/2024 NGUYEN KIM NGOC 300.000 

60 17/09/2024 Cộng đồng cô dâu Việt Nam tại Namgu Busan 12.467.000 

61 17/09/2024 CBCNV CDCS CTY TNHH WOODEN STORIES 16.620.000 

62 17/09/2024 TRAN THI MY LINH- TRUONG CD Y TE DN 37.916.000 

63 17/09/2024 VC-NLD-HS-PHHS Trường THCS-THPT TÂY SƠN 39.310.000 

64 17/09/2024 CÔNG TY CP ĐỒNG TIẾN 100.000.000 

65 17/09/2024 CAO VAN HUNG 100.000 

66 17/09/2024 bp Q1730 ve sinh (DO THI GAM) 1.850.000 

67 17/09/2024 Tập thể ca B may ong (DO THI GAM) 2.300.000 

68 17/09/2024 TRƯỜNG TH LONG THỌ 1.765.000 

69 18/09/2024 TRƯỜNG THCS THPT DAKLUA 36.702.000 

70 18/09/2024 
Tran Ngoc Thien - Lớp 3.8 Trường Song Ngữ Á 

Châu  ABC EDU 
300.000 

71 18/09/2024 
Tran Phuc Thien - Lớp 3.2 Trường Song Ngữ Á Châu  

ABC EDU 
200.000 

72 18/09/2024 
Tran Bao Thien - Lớp 1.2 Trường Song Ngữ Á Châu  

ABC EDU 
100.000 

73 18/09/2024 TRAN DINH XUONG 500.000 

74 18/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

75 18/09/2024 CÔNG TY TOAN NANG PHAT 10.000.000 

76 18/09/2024 TRAN NGOC THOA 500.000 

77 18/09/2024 NGUYEN THI HAO 300.000 

78 18/09/2024 CN Công ty International B2B Solution 200.000 

79 18/09/2024 DANG THI THIN 200.000 
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80 18/09/2024 TRUONG THI THUY TRANG 500.000 

81 18/09/2024 NGUYEN THIEN TRANG 200.000 

82 18/09/2024 TRINH THI CAM VAN 900.000 

83 18/09/2024 QUỸ TDND XUÂN ĐỊNH 3.000.000 

84 18/09/2024 NGUYEN THI HOAI THUONG 200.000 

85 18/09/2024 NGUYEN HUU TAI 200.000 

86 18/09/2024 NGUYEN THI KIM ANH 200.000 

87 18/09/2024 NGUYEN THE SUA - CCB KP6, P.LONG BÌNH 200.000 

88 18/09/2024 NGUYEN DINH NHU 200.000 

89 18/09/2024 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KING TAI 50.000.000 

90 18/09/2024 CB, CNV CÔNG TY TNHH WEB PRO 11.800.000 

91 18/09/2024 TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY TNHH KIM LONG 2.900.000 

92 18/09/2024 LE TRUNG HIEU 500.000 

93 18/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

94 18/09/2024 
Phụ huynh em Trinh Hoang Gia -Lớp 11A10 Truong 

Đinh Tiên Hoàng 
200.000 

95 18/09/2024 CÔNG TY TNHH JSP 5.000.000 

96 18/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

97 18/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

98 18/09/2024 To Stockfit 600.000 

99 18/09/2024 C Thuy Âp 1 Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu 200.000 

100 18/09/2024 Mạnh thường quân 300.000 

101 18/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

102 18/09/2024 Trường THPT Bình Sơn, huyện Long Thành 39.200.000 

103 18/09/2024 HOANG THI HƯƠNG 50.000 

104 18/09/2024 Trường TH Phước Thiền 2 15.100.000 

105 18/09/2024 
Trường TH Phan Bội Châu, p.Long Bình, tp.Biên 

Hoà 
1.000.000 

106 18/09/2024 BUI PHAM NGOC HA 300.000 

107 18/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

108 18/09/2024 Tập thể GV, NV, PH HS Trường MN Tuoi Ngoc 14.000.000 

109 18/09/2024 
HỘI CỰU CÔNG AN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG 

NAI 
364.570.000 

110 18/09/2024 Liên đội Trường THCS Long Đức huyện Long Thành  10.065.000 

111 18/09/2024 QUỸ TDND DAI LOI 20.000.000 
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112 18/09/2024 
TẬP THỂ ĐOÀN VIÊN NLĐ CÔNG TY TNHH OT 

MOTOR VINA, KCN NHƠN TRẠCH 6 
32.195.000 

113 18/09/2024 CNV CĐCS CÔNG TY GI TAI 13.050.000 

114 18/09/2024 Qc220 Kho thanh pham, PHAN THI THANH NHA 600.000 

115 18/09/2024 TRAN TIEN DUNG 200.000 

116 18/09/2024 PHAN THI THAI 200.000 

117 18/09/2024 
Tập thể CNV Công ty Bochang Donatours - ĐVTV 

Tổng Công ty Dofico 
80.822.000 

118 18/09/2024 
TO VAN - Trường Song Ngữ Á Châu  - Đồng Nai, 

NGUYEN THI VAN TRANG 
1.300.000 

119 18/09/2024 NGUYEN THI THU HUONG 111.111 

120 18/09/2024 HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH ĐỒNG NAI 300.000.000 

121 18/09/2024 NGUYEN THI THANH TAM 100.000 

122 18/09/2024 BUI NGUYEN ANH PHUONG 200.000 

123 18/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

124 18/09/2024 QUỸ TDND 125 5.000.000 

125 18/09/2024 CB, CC Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Nai 10.200.000 

126 18/09/2024 NGUYEN QUANG TRUNG 800.000 

127 18/09/2024 
Nhân viên tổ Nghiệp vụ văn phòng Công ty VMEP 

phía Nam 
3.700.000 

128 18/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

129 18/09/2024 
TẬ THỂ CB, GV, CNV, HS, PHHS CĐ, ĐOAN TN, 

HỘI LHTN, HỘI CTD TRƯỜG THPT DẦU GIÂY 
41.725.000 

130 18/09/2024 BUI THI THUY 100.000 

131 18/09/2024 Hai cháu Ha Phuc và Ha Tram 50.000 

132 18/09/2024 
CBCN Phòng LR DONG CO Công ty VMEP phía 

Nam  (lần 2) 
200.000 

133 18/09/2024 
Tập thể Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - 

CN Đồng Nai (Vietbank Dong Nai) 
15.400.000 

134 18/09/2024 PHAM THI THUY DUYEN 500.000 

135 18/09/2024 
TRƯỜ MN SONG NGỮ LẠC HỒNG TP.LONG 

KHÁNH 
30.177.000 

136 18/09/2024 VU TIEN LUC 100.000 

137 18/09/2024 CÔNG TY TNHH ASY VIỆT NAM 100.000.000 

138 18/09/2024 NGÂN HÀNG SHB - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 100.000.000 

139 18/09/2024 Tập thể Kho VT, Công ty HS ONE 850.000 

140 18/09/2024 Bui Thi Thanh Hao(Hwaseung one Nhon Trach) 100.000 
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141 18/09/2024 PHAM THI THANH- CHTND KP2 P.TÂN BIÊN 300.000 

142 18/09/2024 LE THI NGOC BICH 100.000 

143 18/09/2024 CB, GV, NV & HS Trường THPT Phuoc Thien 54.148.000 

144 18/09/2024 LE XUAN HUNG 100.000 

145 18/09/2024 MAM NON PHONG PHU TRANG DAI 13.840.000 

146 18/09/2024 COHERENT VIETNAM (DONG NAI) CO LTD 200.000.000 

147 18/09/2024 TRAN VAN TAM 200.000 

148 18/09/2024 NGUYEN THI TUYET 50.000 

149 18/9/2024 Trà sữa ZEN (lần 2) 22.000 

150 18/9/2024 CNV Công ty TNHH Cơ khí - Xây dựng Lê Tuyên 24.400.000 

151 18/9/2024 Bênh viên Đa khoa Đồng Nai 150.000.000 

152 18/9/2024 CB,CC,VC &NLĐ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 43.890.000 

153 18/9/2024 
Bà Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 

Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) 
100.000.000 

154 18/9/2024 Ông Hoàng Sơn Hải 500.000 

155 18/9/2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai 17.500.000 

156 18/9/2024 
Tập thể CBCNV Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp 

Nhựa Phú Lâm 
76.630.000 

157 18/9/2024 
Chủ tịch HĐQT Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp 

Nhựa Phú Lâm 
247.000.000 

158 18/9/2024 Quán Ao Sen chú Sang - p.Hiệp Hoà, tp.Biên Hoà 2.000.000 

159 18/9/2024 
Tập thể CB Toà án nhân dân 2 cấp huyện & tỉnh 

Đồng Nai 
206.500.000 

160 18/9/2024 Ông Nguyễn Văn Chiến p.Thống Nhất, tp.Biên Hoà 500.000 

161 18/9/2024 TRƯỜNG TH XUÂN TRUNG 14.515.798 

162 18/9/2024 TRƯỜNG THCS LÊ A, XÃ BÌNH LỘC 8.758.000 

163 18/9/2024 Trường PT Năng khiếu Thể thao Đồng Nai  15.000.000 

164 18/9/2024 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 4.660.000 

165 18/9/2024 CB CNV NGÂN HÀNG BIDV ĐỒNG NAI 100.000.000 

166 18/9/2024 TT,GV, CNV, HS TRƯỜNG TPTH TRẤN BIÊN 122.000.000 

167 18/9/2024 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LƯƠNG GIA 30.000.000 

168 18/9/2024 BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH ĐỒNG NAI 60.000.000 

169 18/9/2024 CÔNG TY TNHH TAM HOA PHAT 20.000.000 

170 18/9/2024 
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU TP.LONG 

KHÁNH 
10.123.000 
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171 18/9/2024 CÔNG TY TNHH HUNG DUNG PHAT 60.000.000 

172 18/9/2024 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG DONACOOP 5.000.000.000 

173 18/9/2024 CÔNG TY TNHH DUNG KHANH 140.000.000 

174 18/9/2024 
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU TP.LONG 

KHÁNH ( ĐỢT 2) 
15.785.000 

175 18/9/2024 QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN BÌNH MINH 3.000.000 

176 18/9/2024 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI LONG KHÁNH 25.000.000 

177 18/9/2024 TRUNG TÂM Y TẾ TP.LONG KHÁNH 59.433.000 

    Tổng  10.306.514.909 

 

 

Nơi nhận: 
-UBTWMTTQVN; 
-VP UBTWMTTQVN, BCT phía Nam; 

-Thường trực Tỉnh ủy; 

-Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 
-Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

-BTT.UBMTTQVN tỉnh;  

-Các đơn vị ủng hộ;  

-Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai (nhờ đưa tin). 
-Lưu: VT, VP. 

Số: 57-TB05/2024/VP2. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Xuân 
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